
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2023 

 
 

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
Số: 7531/2023/ĐKSP 

 
 

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của: 
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 
Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: 02462541100 Fax: 
Email: trikhangpharm@gmail.com 
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: SUPERVIT BABY;; do: 
LIMHEALTH SRL 
Địa chỉ: Via Milano, 8 - 20816 Ceriano Laghetto (MB), (Ý) -, Italy sản xuất, phù hợp: 

Tiêu chuẩn nhà sản xuất số SuperVitBaby-2023/0207379/A sửa đổi lần 01 ngày 30 tháng 
09 năm 2023 đính kèm. 
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân; 
- Lưu trữ. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 3/2023/0105891307-DKCB 
 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 
Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 02462541100 Fax: 

E-mail: trikhangpharm@gmail.com 

Mã số doanh nghiệp: 0105891307 

Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: / 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: SUPERVIT BABY 
2. Thành phần: 
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   *Trong mỗi 5ml sản phẩm chứa: 
   • Calci 100mg và Phospho 46,5mg (từ Calci Phosphat Tribasic) 
   • Vitamin C 30mg (tính theo Acid Ascorbic) 
   • Magnesi 27,5mg (từ Magnesi Citrat Tribasic Anhydrous) 
   • Lysin 10mg (từ L-Lysin Hydroclorid) 
   • Vitamin B3 5mg (tính theo Niacin) 
   • Vitamin E 4mg (từ DL-Alpha-Tocopheryl Acetat) 
   • Kẽm 2,5mg (từ Kẽm Citrat) 
   • Vitamin B5 2mg (từ D-Pantothenat, Calci) 
   • Vitamin B6 0,75mg (từ Pyridoxin Hydroclorid) 
   • Vitamin B2 0,6mg (tính theo Riboflavin) 
   • Vitamin B1 0,5mg (từ Thiamin Hydroclorid) 
   • Mangan 0,5mg (từ Mangan Gluconat) 
   • Vitamin A 0,2mg (từ Vitamin A acetat, 500.000 IU/g) 
   • Đồng 0,15mg (từ Đồng Gluconat) 
   • Acid Folic 125µg 
   • Iod 45µg (từ Kali lodid) 
   • Vitamin K1 15µg (từ chế phẩm bột Vitamin K1 5%, tính theo Phytomenadione) 
   • Biotin 5µg (tính theo D-Biotin) 
   • Vitamin D3 1,75µg (70 IU) (từ chế phẩm dầu Vitamin D3 1.000.000 IU/g, tính theo 
Cholecalciferol) 
   • Vitamin B12 1µg (tính theo Cyanocobalamin) 
   Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (đường Sucrose), nước, chất làm dày: gôm Xanthan, hương liệu 
tự nhiên (hương táo xanh). 

3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm: 
 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 
1 Vitamin A mg/5ml 0,2 ± 10% 
2 Vitamin B1 mg/5ml 0,5 ± 10% 
3 Vitamin B2 mg/5ml 0,6 ± 10% 
4 Vitamin B3 mg/5ml 5 ± 10% 
5 Vitamin B5 mg/5ml 2 ± 10% 
6 Vitamin B6 mg/5ml 0,75 ± 10% 
7 Vitamin B12 µg/5ml 1 ± 10% 
8 Folic Acid µg/5ml 125 ± 10% 
9 Biotin µg/5ml 5 ± 10% 
10 Vitamin D3 µg/5ml 1,75 ± 10% 
11 Vitamin C mg/5ml 30 ± 10% 
12 Vitamin E mg/5ml 4 ± 10% 
13 Vitamin K1 µg/5ml 15 ± 10% 
14 Calci mg/5ml 100 ± 10% 
15 Mangan mg/5ml 0,5 ± 10% 
16 Kẽm mg/5ml 2,5 ± 10% 
17 Đồng mg/5ml 0,15 ± 10% 
18 Magnesi mg/5ml 27,5 ± 10% 
19 Phospho mg/5ml 46,5 ± 10% 



 

ATTP_ CK_1_1  

20 Iod µg/5ml 45 ± 10% 
21 Lysine mg/5ml 10 ± 10% 

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 

   36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng kín trong lọ nhựa PET màu hổ phách. Bên ngoài là hộp 
giấy (PAP). Sản phẩm có kèm theo cốc đo lường bằng nhựa PP. Bao bì sử dụng đảm bảo an toàn 
vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế. 
   - Quy cách đóng gói: 
   Thể tích thực ở 20⁰C: 150 ml/lọ (± 3%). 
   - Dạng bào chế: Dạng lỏng. 

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

   LIMHEALTH SRL 
   Địa chỉ: Via Milano, 8 - 20816 Ceriano Laghetto (MB), (Ý) -, Italy 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 
 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 

   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số SuperVitBaby-2023/0207379/A sửa đổi lần 01 ngày 30 tháng 09 
năm 2023 đính kèm. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./. 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 

 

CHU THANH NGA 
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Ký bởi: CONG TY TNHH THUONG MAI TRI KHANG 

Thời gian ký: 05/10/2023 16:42:34 



 

MẪU NHÃN SẢN PHẨM 

(NHÃN HỘP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA HO SO: 23.09.03.266356.DKCB 



MA HO SO: 23.09.03.266356.DKCB  

 
 

MẪU NHÃN SẢN PHẨM 

(NHÃN LỌ) 
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NHÃN PHỤ 
 
 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: SUPERVIT BABY 
*Thành phần: Trong mỗi 5ml sản phẩm chứa: 
 Calci 100mg và Phospho 46,5mg (từ Calci Phosphat Tribasic) 
 Vitamin C 30mg (tính theo Acid Ascorbic) 
 Magnesi 27,5mg (từ Magnesi Citrat Tribasic Anhydrous) 
 Lysin 10mg (từ L-Lysin Hydroclorid) 
 Vitamin B3 5mg (tính theo Niacin) 
 Vitamin E 4mg (từ DL-Alpha-Tocopheryl Acetat) 
 Kẽm 2,5mg (từ Kẽm Citrat) 
 Vitamin B5 2mg (từ D-Pantothenat, Calci) 
 Vitamin B6 0,75mg (từ Pyridoxin Hydroclorid) 
 Vitamin B2 0,6mg (tính theo Riboflavin) 
 Vitamin B1 0,5mg (từ Thiamin Hydroclorid) 
 Mangan 0,5mg (từ Mangan Gluconat) 
 Vitamin A 0,2mg (từ Vitamin A acetat, 500.000 IU/g) 
 Đồng 0,15mg (từ Đồng Gluconat) 
 Acid Folic 125µg 
 Iod 45µg (từ Kali lodid) 
 Vitamin K1 15µg (từ chế phẩm bột Vitamin K1 5%, tính theo Phytomenadione) 
 Biotin 5µg (tính theo D-Biotin) 
 Vitamin D3 1,75µg (70 IU) (từ chế phẩm dầu Vitamin D3 1.000.000 IU/g, tính theo Cholecalciferol) 
 Vitamin B12 1µg (tính theo Cyanocobalamin) 

Phụ liệu: Chất tạo ngọt tự nhiên (đường Sucrose), nước, chất làm dày: gôm Xanthan, hương liệu tự nhiên 
(hương táo xanh). 
*Thông tin an toàn thực phẩm: 
Không dùng quá lượng sử dụng khuyến cáo cho mỗi ngày. 
Ngày hết hạn để tham khảo khi sản phẩm được bảo quản đúng theo hướng dẫn. 
Giữ xa tầm tay trẻ em. 
Tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa trước khi dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi. 
Sản phẩm không phù hợp để sử dụng như một nguồn dinh dưỡng duy nhất. 
Không dùng sản phẩm khi đang trong thai kỳ. 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ không thể thay thế cho một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng và lối sống lành 
mạnh. 
CHÚ Ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
*Thể tích thực ở 20oC: 150 ml/lọ. 
*Ngày sản xuất: xem “Mfg. Date” trên bao bì. 
*Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
*Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng và tốt nhất ở nhiệt độ 25oC hoặc thấp hơn. 

*Công dụng: Bổ sung 21 loại vitamin - khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phát triển 
thể chất & tăng cường hệ miễn dịch. Hỗ trợ phát triển xương răng, bổ sung năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.  
Phù hợp cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, trẻ đang trong giai đoạn phát triển cần bổ sung vitamin - khoáng chất, trẻ  
có chế độ ăn thiếu cân bằng. 

               *Đối tượng sử dụng: Trẻ em cần bổ sung Vitamin và khoáng chất. Dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên 
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*Hướng dẫn sử dụng và liều lượng: Lắc đều trước khi sử dụng. Sử dụng cốc đo lường để lấy một lượng  
vừa đủ theo liều dùng hướng dẫn như sau: 

 Trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 4 tuổi: uống 5 ml/ngày 
 Trẻ từ 4 tuổi trở lên: uống 10 ml/ngày 

*Số Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm: 
*Xuất xứ: Ý 
*Sản xuất bởi: LIMHEALTH SRL 
Địa chỉ: Via Milano, 8 - 20816 Ceriano Laghetto (MB), Italy (Ý). 
*Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG 
Địa chỉ: Số 20/12, ngõ 36 Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 
ĐT: 024 625 41100 


